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TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ Địa chỉ email

1 MAI THỊ HỒNG THẮM Nữ TH Đinh Bộ Lĩnh Phường Buôn Ma Thuột mtham2209@gmail.com

2 HOÀNG THỊ THẢO ANH Nữ Trường Tiểu học Hoàng Hanh Xã Dray Bhăng hoangthaoanh1709@gmail.com

3 KHÚC THỪA TÚ Nam TH LÝ THƯỜNG KIỆT CƯ YANG CƯ YANG tuhiguin@gmail.com

4 HOÀNG CẨM TÚ Nữ Trường Tiểu học Y Jut xã Dray Bhăng hoangcamtu04@gmail.com

5 MAI ANH HỌC Nam Trường TH Ea Hồ Xã Krông Năng maianhhocav@gmail.com

6 HUỲNH THỊ BÍCH HIỀN Nữ Trường Tiểu học Hòa Thắng 2 Xã Phú Hòa 1 htbhien.th.ht2.pgdph@phuyen.edu.vn

7 TRỊNH VĂN TUẤN Nam Trường TH Nơ Trang Lơng Xã Eatrang, tỉnh Đăk Lăk trinhvantuan.lqd@gmail.com

8 NGUYỄN THỊ THANH MY Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HOÀ XÃ PHÚ HOÀ 1 nguyenthithanhmy1993@gmail.com

9 LÊ THỊ THẢO Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi xã Ea Nuôl phonglanhong88@gmail.com

10 NGUYỄN THỊ HOA MỸ Nữ Trường Tiểu học An Ninh Đông số 1 Tuy An Đông nthmy.th.and1.tuyan@phuyen.edu.vn

11 LÊ PHẠM HIỂU LY Nữ Trường Tiểu học Hòa Quang Nam Xã Phú Hòa 2 lylepy06@gmail.com

12 TRỊNH THỊ NHANH Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC HAI RIÊNG SỐ 2 THÔN 4 ttnhanh.thsh.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn

13 NGUYỄN THỊ THANH THI Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương Phường Tuy Hòa thanhthi83py@gmail.com

14 NGUYỄN THỊ ÁNH THẢO Nữ Trường tiểu học Nguyễn Thị Định Phường Ea Kao tỉnh Đăk Lăk nguyenthianhthao0211@gmail.com

15 HOÀNG THỊ THỌ Nam Trường TH Y Ngông Xã Dur Kmăl duykhuong01042013@gmail.com

16 PHAN THỊ THUỲ DUYÊN Nữ Trường Tiểu học Sơn Giang Xã Đức Bình pttduyen.th.sg.shinh@phuyen.edu.vn

17 PHAN THỊ THƯƠNG Nữ Trường Tiểu học Sơn Giang Đức Bình ptthuong.thsongiang.songhinh@phuyen.edu.vn

18 LÊ HUY BÁCH Nam TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHONG TÂY HÒA lehuybacht29@gmail.com

19 TRẦN THỊ TRINH Nữ Trường TH Nguyễn Thị Định Phường Ea Kao Tỉnh Đắk Lăk trantrinhntd@gmail.com

20 LÊ THỊ ÁNH HỒNG Nữ TRƯỜNG TH TRƯNG VƯƠNG
353 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG TUY HOÀ, TỈNH 

ĐẮK LẮK
lethianhhongtv@gmail.com

21 VŨ THỊ QUỲNH Nữ TH Trần Văn Ơn Phường Buôn Ma Thuột quynhvu.lvt82@gmail.com

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG CHUNG KẾT - BẢNG B (TIỂU HỌC)

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Luật Nhà giáo”, “Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2025
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22 BÙI THỊ THU Nữ TrườngTH Lê Văn Tám Thôn 16A, xã Ea Nuôl quangthu1912013@gmail.com

23 BÙI DƯƠNG TRÍ Nam Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sông Hinh Xã Sông Hinh buiduongtri@gmail.com

24 TRẦN THỊ HỒNG HÀ Nữ Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã EaRiêng, Tỉnh Đăk Lăk tranthihongha896@gmail.com

25 PHAN NGỌC TRÚC QUỲNH Nữ Trường Tiểu học Hòa Trị 2 Phường Tuy Hòa pntquynh.th.htri2.pgdph@phuyen.edu.vn

26 TRẦN THỊ VĨNH NAM Nữ Trường TH Sơn Tây Xã Hòa Sơn vinhnam79@gmail.com

27 NGUYỄN HỒNG KHUYÊN Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ 348 Trần Phú - Phường Buôn Ma Thuột khuyengvtdbtx@gmail.com

28 DIÊU VÂN ANH Nữ Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 249 Lý Thường Kiệt, phường Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk anhkhoathinh78@gmail.com

29 PHAN THỊ THỦY Nữ Trường TH Nguyễn Tất Thành Ea Ning phanthithuy1234az@gmail.com

30 NGUYỄN THỊ HỒNG THANH Nữ Trường Tiểu học Trần Phú Phường Buôn Ma Thuột hongthanh5273bmt@gmail.com

31 KIỀU THỊ NGUYỆT NGA Nữ Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Xã Krông Pắc kieunguyetnga160396@gmail.com

32 NGÔ THỊ THU HUYỀN Nữ Trường Tiểu học Sơn Giang Xã Đức Bình huyenpy1982@gmail.com

33 NGUYỄN THỊ THANH HẢI Nữ Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Phường Phú Yên ntthai.th.lhp.tuyhoa@phuyen.edu.vn

34 TẠ THỊ TRINH Nữ
Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm - Phường 

Buôn Ma Thuột 
Phường Buôn Ma Thuột tathitrinh1977@gmail.com

35 LÊ THỊ LAN Nữ Trường TH Đinh Bộ Lĩnh Phường Buôn Ma Thuột lelan6674@gmail.com

36 NGUYỄN THỊ THANH HUỆ Nữ Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ Xã Dur Kmăl huebaybe79@gmail.com

37 TRƯƠNG THỊ THẢO Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HIỆP Ô LOAN truongthithao1112019@gmail.com

38 ĐỒNG THỊ XUYẾN Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Du Ea Ktur dongxuyen1972@gmail.com

39 LÊ THỊ TRÀ MY Nữ Trường Tiểu Học Hoà Bình 1 Xã Tây Hoà lemy32770@gmail.com

40 VŨ THỊ LIÊN Nữ Trường TH Cầm Bá Thước Ia Lốp vuthilien13041990@gmail.com

41 HÀ VĂN THĂNG Nam Trường tiểu học Cầm Bá Thước Thôn Chiềng xã Ia Lốp Tỉnh Đăk Lăk thangken123654@gmail.com

42 HÀ THỊ QUẾ Nữ Trường TH Cầm Bá Thước IA LỐP hathique1234567@gmail.com

43 TRẦN THỊ DUNG Nữ TH Nguyễn Thị Minh Khai Eakar dungcontact9289@gmail.com

44 NGUYỄN THỊ MỸ CHI Nữ Trường Tiểu học Cư Pui I xã Cư Pui chikhanh282014@gmail.com

45 NGUYỄN THỊ MAI TRINH Nữ Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Xã Krông Bông maitrinh050470@gmail.com

46 LÊ THỊ TRÂM Nữ Trường Tiểu học Hòa Trị 2 Phường Tuy Hòa lttram.th.hoatri2.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
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47 NGUYỄN THỊ LOAN Nữ Trường Tiểu học Ngô Gia Tự xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk tygon79@gmail.com

48 NÔNG THANH LIÊM Nam Trường TH Y Ngông Xã Dur Kmăl liemtho8690@gmail.com

49 LƯU THỊ XUÂN THIÊM Nữ Trường Tiểu học Hai Riêng Số 2 Xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk xuanthiemsh@gmail.com

50 TRẦN THỊ THUÝ KIỀU Nữ Trường Tiểu học Hoà Thịnh Hoà Thịnh gddt.thuykieu@gmail.com

51 NGUYỄN HỮU HẬU Nam TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Buôn Hồ huuhau101993@gmail.com

52 PHAN THỊ HƯỜNG Nữ
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

trẻ khuyết tật
82- Nguyễn Chí Thanh- Phường Tân An - Đăk Lăk phanhuongvy@gmail.com

53
NGUYỄN THÂN THANH 

TUYỀN
Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC YANG MAO XÃ YANG MAO nguyenthanthanhtuyen94@gmail.com

54 GIANG THỊ PHƯƠNG Nữ Trường TH Nguyễn Văn Cừ Ea Kar linhnvc69@gmail.com

55 VŨ THỊ LỤA Nữ Trường TH Võ Thị Sáu Cư M ta vuthiluavts2015@gmail.com

56 LA THỊ HÀ Nữ TH Nơ Trang Lơng Ea Drông lahath1991@gmail.com

57 PHAN THỊ MẬN Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk phanthiman0123@gmail.com

58 H KIỆT HDRUỄ Nữ Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Đăk Liêng kiethdrue301@gmail.com

59 NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ Nữ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở EaTrol Buôn Thu, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk bichthuyealam@gmail.com

60 PHẠM THUÝ VÂN Nữ Trường TH Lý Thường Kiệt xã Ea M'Droh phamthuyvan6789@gmail.com

61 HOÀNG ANH THUNG Nam Trường Tiểu học Tô Hiệu Ea Drông anhthung79@gmail.com

62 TRẦN THỊ THU THẢO Nữ Trường TH Trưng Vương Phường Tuy Hòa thuthao280991@gmail.com

63 TRẦN THỊ HUẾ Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Eaknuec tranthihue61077@gmail.com

64 NGUYỄN MAI HOA Nữ TH Trần Văn Ơn Phường Buôn Ma Thuột nguyenmaihoabd97@gmail.com

65 BIỆN THỊ PHƯƠNG THẨN Nữ Trường Tiểu học Hòa Trị 2 Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk phuongthan100488@gmail.com

66 TRẦN QUANG CẨM TÚ Nữ Trường TH Âu Cơ 121 Nguyễn Trãi, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk tqcamtu@gmail.com

67 PHAN THỊ HIỀN Nữ Trường Tiểu học Sơn Hà Xã Sơn Hoà - Tỉnh Đắk Lak hoachau.28041971@gmail.com

68 NGUYỄN THỊ MINH TRANG Nữ Trường TH La Văn Cầu Phường Ea Kao, Tỉnh Đăk Lăk caheoxanhvenus.ty9x@gmail.com

69 CAO THẠCH LAM Nam Trường Tiểu học Sơn Thành Đông xã Sơn Thành lamstd1@gmail.com

70 PHẠM QUỐC TRƯỜNG Nam Trường Tiểu học Sơn Giang Thôn Tân Giang, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk pqtruong.th.sg.shinh@phuyen.edu.vn

71 HUỲNH THỊ TRÀ Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Phường Hoà Hiệp trahuynh17121997@gmail.com
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72 NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ Trường TH Nguyễn Tất Thành phường Buôn Hồ hien300474@gmail.com

73 HÀ HUY SƠN Nam Tiểu học Sơn Đông Hòa Sơn sonhahuy@gmail.com

74 H’ HUỆ ÊBAN Nữ Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng Phường Buôn Ma Thuột hueeban0505@gmail.com

75 NGUYỄN THỊ ÉN Nữ Trường Tiểu học Sơn Thành Đông xã Sơn Thành enstd1@gmail.com

76 HỒ THỊ THUÝ HẰNG Nữ Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp Phường Hoà Hiệp thuyhang8629@gmail.com

77 HUỲNH KHÁNH VI Nữ
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ 

SỞ  EA CHÀ RANG
XÃ SUỐI TRAI , TỈNH ĐẮK LẮK huynhkhanhvi94@gmail.com

78 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Nữ Trường tiểu học Trần Phú Krông Ana, Đăk Lăk conyeucuatoi0307@gmail.com

79 NGUYỄN THỊ CHI Nữ Trường Tiểu học Phú Lộc Xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk tybin76@gmail.com

80 ĐẶNG THỊ LIÊN Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh Phường Buôn Ma Thuột dangthilienthanhphu@gmail.com

81 ĐẶNG TỰ QUỐC CƯỜNG Nam Trường Tiểu học Hòa Trị 2 Phường Tuy Hòa quoccuongsh@gmail.com

82 LÊ THỊ CẨM DUYÊN Nữ Trường tiểu học Hòa Đồng Xã Tây Hòa camduyen9e2906@gmail.com

83 TRẦN THỊ HOÀNG YẾN Nữ Trường TH  Lê Thị Hồng Gấm Xã Quảng Phú hoangyen.t28@gmail.com

84 ĐỖ TRẪN THANH LONG Nam Trường Tiểu học Kim Châu Xã Dray Bhăng thanhlong.ntu@gmail.com

85 ĐINH BẠCH HOÀI THƯƠNG Nữ TRƯỜNG TH-THCS LÊ DUẨN TUY AN ĐÔNG hoaithuongdhtn@gmail.com

86 PHẠM HỒNG THƠ Nam Trường Tiểu học Cư Pul EaKnuec hongtho1973@gmail.com

87 NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG Nữ Trường TH La Văn Cầu Phường Ea Kao,Tỉnh Đăk Lăk dieuphuongnguyen69@gmail.com

88 VÕ THỊ KIM OANH Nữ Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Xã Krông Pắc oanhvo1975tqt@gmail.com

89 LÊ THỊ MỸ PHI Nữ Trường Tiểu học Trưng vương Phường Tuy Hòa lephi.030619@gmail.com

90 NGUYÊN THỊ HOÀI Nữ Trường TH Trần Phú Xã Krông Ana nguyenhoai.7x@gmail.com

91
NGUYỄN NGUYỄN THẠCH 

VÂN
Nam TH CHU VĂN AN 195 nguyễn văn linh phường phú yên tỉnh đắk lắk nthachvan95@gmail.com

92 TRẦN THỊ KIM PHẤN Nữ Trường Tiểu học Sơn Hà Xã Sơn Hoà - Tỉnh Đắk Lak 2456280022@hcmussh.edu.vn

93 TRẦN KHÁNH HỘI Nam Tiểu học An Hòa số 2 Hội Sơn, Ô Loan tkhoi.th.anhoa2.tuyan@phuyen.edu.vn

94 BÙI THỊ KIM DUNG Nữ Trường Tiểu học Lê Văn Tám 66 Đặng Thái Thân - Phường Buôn Ma Thuột buikimdungabcd1977@gmail.com

95 NGUYỄN THỊ NGÂN Nữ Trường Tiểu học Lê Văn Tám Phường Buôn Ma Thuột ngannam291272@gmail.com

96 NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH Nữ Trường TH Lê Văn Tám 
66 Đặng Thái Thân  , Phường Buôn Ma Thuột , Tỉnh Đăk 

Lăk
tuyetthanhlevantam@gmail.com
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97 MAI ĐÌNH BÌNH Nam Trường TH Quang Trung Xã Krông Nô, tỉnh Đák Lắk binhhao2@gmail.com

98 BÙI VĂN PHƯƠNG Nam Trường tiểu học Trần Phú Xã Liên Sơn Lăk buivanphuongtranphu1979@gmail.com

99 PHẠM THỊ MẾN Nữ Trường Tiểu học Hòa Đồng Xã Hòa Thịnh let541115@gmail.com

100 LÊ THỊ THƯƠNG Nữ Trường Tiểu học Ngô Quyền Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lethithuong1983kd@gmail.com

101 NGUYỄN LỘC THANH KHÁNH Nam TH nguyễn Viết Xuân Phường Cư Bao - tỉnh Đắk Lắk nguyenkhanhndc@gmail.com

102 VŨ THỊ MỸ Nữ Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Phường Cư Bao vuthimy1a2@gmail.com

103 LÊ THỊ DUNG Nữ Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái Cư Pơng handung1313@gmail.com

104 LÊ THỊ PHƯỢNG Nữ Trường TH Lê Văn Tám Xã Ea Riêng phuongnguyenhue12@gmail.com

105 NGUYỄN THỊ TỚI Nữ Nguyễn Văn Trỗi Xã M'Đrắk nghiatoinvt@gmail.com

106 TRẦN THỊ DẠ THẢO Nữ Trường TH Phan Bội Châu Xã Cuôr Đăng dathao.1509@gmail.com

107 LÊ THỊ KIM THOA Nữ Trường Tiểu học Hòa Bình 1 xã Tây Hòa lethikimthoa.88.91@gmail.com

108 PHẠM THỊ THANH LAM Nữ Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Tân An phamlam041996@gmail.com

109 BÙI THỊ NGỌC THUÝ Nữ TH Krông Buk Ea Kly ngocthuyngv@gmail.com

110 BÙI THỊ NHẬT LINH Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Xã EaNuol buithinhatlinh1979nh@gmail.com

111 HOÀNG THỊ LIÊM Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN Phường Thành Nhất hoangliem034@gmail.com

112 NGUYỄN THỊ CHUNG Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN XÃ EA HIAO nguyenthichungtranquoctuan@gmail.com

113 PHAN THỊ HOA Nữ Trường Tiểu học Sơn Phong xã Cư Pui hoadong815@gmail.com

114 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Nữ Trường tiểu học Hoàng Diệu Xã Krông Búk thanhhuong0978267018@gmail.com

115 LÊ THỊ MÙI Nữ Trường Tiểu học Lê Văn Tám xã Pơng Đrang antinhxunghe5656@gmail.com

116 LÊ THỊ NGỌC OANH Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương Phường Tuy Hòa lethingocoanh.thtrungvuong@gmail.com

117 LÊ THỊ NGA Nữ Trường Tiểu học DliêYang EaDrăng ngale0168@gmail.com

118 VŨ THỊ TƯƠI Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN PHƯƠNG BUÔN MA THUỘT tuoieatu@gmail.com

119 NGUYỄN DŨNG Nam Trường Tiểu học Hoà Phú xã Sơn Thành nguyendungstd@gmail.com

120 BÙI THỊ THÙY KHUYÊN Nữ Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân Xã Ea Nuôl buithithuykhuyen@gmail.com

121 HỒ THỊ THỦY Nữ Trường TH Lê Hồng Phong CưPrao thuyholvc@gmail.com
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122 MA THỊ LÀNH Nữ Trường TH&THCS Vừ A Dính Xã Cư Yang mathilanh85@gmail.com

123 HÀ VĂN XUÂN Nam Trường Tiểu học Phú Thứ Xã Tây Hoà hvxuan.thttpt.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn

124 HUỲNH TRÚC LY Nữ Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Phú Yên huynhlycmbl1010@gmail.com

125 PHẠM THỊ THÙY TRANG Nữ Tiểu Học Lý Tự Trọng phường Hòa Hiệp Tỉnh Đăl Lăk phamthithuytrang20021988@gmail.com

126 NGUYỄN THỊ NGỌC HUẾ Nữ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vừ A Dính xã Cư Yang, tỉnh Đắk Lắk ngochuengt@gmail.com

127 PHAN ĐẮC HẬN Nam TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHONG TÂY HÒA thienngutestpc@gmail.com

128 NGUYỄN THỊ KIM THẢO Nữ Trường Tiểu học An Hoà số 1 Ô Loan ntkthao.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn

129 HÀ VĂN TRUNG Nam TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN XÃ EA HIAO havantrungtqt@gmail.com

130 NGUYỄN THỊ HỒNG LAM Nữ Th Lê Đình Chinh Xã Quảng Phú dinhchinhle70@gmail.com

131 VÕ THỊ HOÀNG LAN Nữ Trường TH Võ Thị Sáu Xã CưMta, tỉnh Đăk Lăk baongoc130614@gmail.com

132 PHẠM THỊ LINH ĐA Nữ Trường TH Xuân Thịnh TDP Phú Dương, Phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk linhda.vanthu@gmail.com

133 LÊ THỊ LIÊN Nữ Trường tiểu học Hoà Định Tây Xã Phú Hoà 1 lethilien647@gmail.com

134 PHAN THỊ THÙY TRANG Nữ Tiểu học An Cư Ô Loan ptttrang.ancu1.th.tuyan@phuyen.edu.vn

135 VÕ THỊ THUY THUỶ Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC THĂNG BÌNH XÃ KRÔNG BÔNG vothithuthuygvth77@gmail.com

136 NGUYỄN THỊ YẾN Nữ Trường TH Hoà Mỹ Tây xã Hoà Mỹ ldhoi.thhmt.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn

137 MA VĂN LỆ Nam Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Xã Ea Wer tỉnh Đăk Lăk mavanle59@gmail.com

138 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ Trường Tiểu học An Cư Ô Loan thanhtuyenthac@gmail.com

139 LÊ MỸ DUYÊN Nữ TH Nguyễn Kim Vang Phường Bình Kiến myzuyen.py@gmail.com

140 LÊ THỊ KIM TUYẾT Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực Hoà Hiệp ltktuyet.th.nhduc.dhoa@phuyen.edu.vn

141 HOÀNG THỊ QUYÊN Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU XÃ PHÚ XUÂN maianhmeo79@gmail.com

142 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành Phường Buôn Hồ bichngocntt.76@gmail.com

143 NGUYỄN BÁ LINH Nam TH PHAN BỘI CHÂU XÃ CUÔR ĐĂNG linhxitrum89@gmail.com

144 PHẠM THỊ HƯƠNG Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Quảng Phú phamthihuong1@gmail.com

145 NGUYỄN LẬP Nam TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC BÌNH ĐÔNG XÃ ĐỨC BÌNH nlap.th.dbdong.shinh@phuyen.edu.vn

146 TRẦN THANH TRANG Nữ Trường Tiểu học Trần Văn Ơn Buôn Ma Thuột trangtpbmt@gmail.com
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147 THỚI THỊ THU BA Nữ Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗi xã Krông Năng thuba.nguyentriphuong@gmail.com

148 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Nữ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Duẩn Xã Phú xuân ngoc73mai@gmail.com

149 LÊ NHÂN ĐỨC Nam Trường TH&THCS An Hải xã Ô Lôan, tỉnh Đắk Lắk lnduc.ththcs.anhai.tuyan@phuyen.edu.vn

150 LÊ THỊ NỮ Nữ Trường THBT Phù Đổng Phường Tuy Hoà - Tỉnh Đắk Lắk nule.st1995@gmail.com

151 NGUYỄN THỊ MỸ THƯỜNG Nữ Trường Tiểu Học Hoà Phú Thôn Lương Phước, Xã Sơn Thành, Tỉnh Đắk Lắk nhuquynhh.1609l@gmail.com

152 TRẦN THỊ BẠCH YẾN Nữ Trường tiểu học Phan Bội Châu Xã CuôrĐăng bachyen1970@gmail.com

153 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ Trường Tiểu học Hòa Thịnh Xã Hòa Thịnh - tỉnh Đăk Lăk phuongthien08111801@gmail.com

154 NGUYỄN THỊ KIM VÂN Nữ TH La Văn Cầu Xã Krông Á - Tỉnh Đắk Lắk nguyenvi0626@gmail.com

155 PHẠM VĂN THỜI Nam Trường tiểu học Phan Bội Châu Xã Vụ Bổn vanthoi12021985@gmail.com

156 HUỲNH THỊ THANH THẢO Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN Xã Ea Đrăng - ĐăkLak trinhanphu07@gmail.com

157 NGUYỄN MAI NHƯ HẠNH Nữ TH Nguyễn Viết Xuân Xã Ea Drăng hanhnguyen130293@gmail.com

158 LÂM THỊ ÁNH HỒNG Nữ Trường tiểu học Thị Trấn Chí Thạnh Tuy An Bắc ltahong.th.ttct1.tuyan@phuyen.edu.vn

159 LÊ THỊ HỒNG LƯU Nữ Trường Tiểu học Hai Riêng số 1 Xã Sông Hinh lehongluu202@gmail.com

160 ĐỖ THỊ KIỀU OANH Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương Phường Tuy Hòa kieuoanh72th@gmail.com

161 HOÀNG THỊ NGUYỆT QUẾ Nữ Trường TH Võ Thị Sáu Phường Buôn Ma Thuột nguyetque20041979@gmail.com

162 HỒ THỊ YẾN Nữ Trường Tiểu học Phú Lộc Krông Năng hothiyen112@gmail.com

163 VÕ HUỲNH NHƯ Nữ Trường TH-THCS Lê Duẩn Xã Tuy An Đông vhnhu.ththcs.ld.tuyan@phuyen.edu.vn

164 TRẦN THỊ MỸ KẾ Nữ Trường Tiểu học Hòa Đồng Xã Hòa Thịnh myke1971py@gmail.com

165 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ Trường Tiểu học Hòa Phong Tây Hòa nthuongstd@gmail.com

166 TRẦN PHẠM ANH TUẤN Nam Trường Tiểu học An Nghiệp Xã Tuy An Tây tpatuan250198@gmail.com

167 TRẦN THỊ KIM YẾN Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG TRỨ
01 TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG TÂN AN, TỈNH ĐĂK 

LĂK
tranthikimyen51@gmail.com

168 TÔN THỊ THANH KIM Nữ Trường TH Nguyễn Văn Bé Xã Ea Knuêc thanhkimgvth@gmail.com

169 ĐẶNG THỊ HÀ Nữ Trường TH Nguyễn Du xã EaKtur dangha7799@gmail.com

170 KIỀU HOÀNG VÂN Nam Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Ea Súp kieuhoangvan@gmail.com

171 LƯƠNG THỊ MỸ LỆ Nữ Trường Tiểu học Lạc Long Quân Phường Tuy Hòa ltmle.th.llq.tuyhoa@phuyen.edu.vn
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172 LÊ THỊ THU HÀ Nữ Trường Tiểu học Phan Bội Châu Xã Hòa Phú -  ĐakLak lethuha689@gmail.com

173 LÊ THỊ THANH THUỶ Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Phường Bình Kiến thanhthuy.py91@gmail.com

174 NGUYỄN THỊ HOÀI THANH Nữ Trường Tiểu học Phan Đình Phùng Ea Kly hoaithanh7978@gmail.com

175 PHAN DUY MỸ LỢI Nữ Trường Tiểu học Âu Cơ Phường Tuy Hòa pdmloi.th.auco.tuyhoa@phuyen.edu.vn

176 Y NAO MLÔ Nam Trường TH Yang Mao Xã Yang Mao ynaomlokrb@gmail.com

177 ĐINH THỊ VIỆT HỒNG Nữ Trường tiểu học Y Jut Xã Ea Knuếc - Tỉnh Đăk Lăk lananh200485@gmail.com

178 LÊ THỊ HẰNG Nữ Trường TH Nguyễn Văn Cừ Thôn 4, Xã Eakar, tỉnh Daklak hang071084@gmail.com

179 PHAN THỊ LIÊN Nữ Trường Tiểu Học Tân Lập Xã EaLy ptlien.thtanlap.songhinh@phuyen.edu.vn

180 NGUYỄN THỊ THANH VUI Nữ Trường Tiểu học Kim Đồng Xã M'Drắk thanhvuiab123@gmail.com

181 NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Buôn Ma Thuột withthao6@gmail.com

182 HUỲNH THỊ DIỄM Nữ TH&THCS Lê Quý Đôn Sông Cầu diemhuynh8721@gmail.com

183 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG Nữ Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Ea Kar quynhtrang579@gmail.com

184 LÊ THỊ LAN ANH Nữ Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Buôn Ma Thuột lelananh1197@gmail.com

185 PHẠM TRƯỜNG SƠN Nam Trường Tiểu học Trần Phú Xã Krông Ana biha.official@gmail.com

186 BÙI NGỌC MAI Nữ TH Phan Đăng Lưu Ea Kao maingocyuki@gmail.com

187 PHẠM THỊ THU HIỀN Nữ Trường TH Quang Trung Xã Krông Nô phamthithuhien115@gmail.com

188 VÕ THỊ HỢP Nữ TrườngTh Lý Tự Trọng Phường Buôn Ma Thuột vothihopbmt1976@gmail.com

189 NGUYỄN THỊ BẢO Nữ TRƯỜNG TH&THCS QUANG TRUNG XÃ KRÔNG NĂNG baonguyen200899@gmail.com

190 LÊ THỊ THƯƠNG Nữ Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân Xã EaDrăng lethuongbaby6@gmail.com

191 NGUYỄN THỊ KIM XUÂN Nữ Trường tiểu học Trưng Vương 353 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, ĐakLak huynhtranluu@gmail.com

192 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Nữ Trường TH Nguyễn Du xã CưPrao nguyenhuongcpr1991@gmail.com

193 BÙI THỊ THU HƯƠNG Nữ Trường Tiểu học Ngô Quyền Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk buihuong280997@gmail.com

194 LÂM THỊ HOA Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU EAPAL lamthihoa0136@gmail.com

195 NGUYỄN THỊ MỸ HẢO Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN PHƯỜNG PHÚ YÊN nguyenthimyhao48@gmail.com

196 HUỲNH THỊ LAN Nữ Trường TH&THCS Sơn Nguyên thôn Nguyên An, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk huynhphatsn@gmail.com
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197 CHUNG THỊ THÚY LIỄU Nữ Trường TH Lê Quý Đôn Xã Ea Nuôl thuylieuchung799@gmail.com

198 PHẠM THỊ LAN Nữ Trường Tiểu học La Văn Cầu Xã Ea Knốp phamthilanlvc@gmail.com

199 NGUYỄN THỊ KHẢI UYÊN Nữ Trường Tiểu học Kim Đồng Phường Buôn Hồ khaiuyen180678@gmail.com

200 NGUYỄN THỊ CHI Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN PHƯỜNG HÒA HIỆP chi01683050414@gmail.com

201 LÊ THỊ THU Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 CỦNG SƠN XÃ SƠN HOÀ anhthuthso2@gmail.com

202 TRẦN THỊ LĨNH Nữ Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Thành Nhất tranthilinh071@gmail.com

203 NGÔ THỤY TỪ DUNG Nữ Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Xã Ea Wer tudung74@gmail.com

204 TRẦN THỊ PHƯƠNG Nữ Trường Tiểu học Lê Văn Tám Xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk tranphuong020990@gmail.com

205 NGUYỄN TRUNG THÔNG Nam Trường TH và THCS Quang Trung Krông Năng trungthonga19@gmail.com

206 H NHUNG RCĂM Nữ trường tiểu học Phạm Hồng Thái xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk nhungzetkel@gmail.com

207 TÔ THỊ THANH NGUYÊN Nữ Trường Tiểu học Trần Phú xã Krông Ana tonguyenpbc@gmail.com

208 BÙI THỊ KIM HUY Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Xã EaDrăng, tỉnh Đăk Lăk kimhuylove92@gmail.com

209 MÔ THỊ THU HIỀN Nữ Trường tiểu học Trần Phú Xã Krông Ana thuhiengdth11@gmail.com

210 LÝ THỊ SEN Nữ Trường TH Hoàng Văn Thụ Xã Durkmăl leetvodoi@gmail.com

211 PHÙ THỊ TÂM Nữ Trường Tiểu học Ngô Gia Tự xã Krông Á tamthongt9@gmail.com

212 NGUYỄN THỊ MỘNG LINH Nữ Trường tiểu học Hai Riêng số 2 Xã Sông Hinh ntmlinh.th.hrieng2.shinh@phuyen.edu.vn

213 NGÔ THỊ LƯƠNG Nữ Trường tiểu học Phú Lộc Xã Krông Năng hailuong73@gmail.com

214 ĐOÀN THỊ TRANG Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC THỊ BƯỞI PHƯỜNG TÂN AN doantrang8889@gmail.com

215 ĐẶNG THỊ MỸ LINH Nữ Trường tiểu học Hòa Quang Nam Phú Hòa 2 mylinhhq401@gmail.com

216 NGUYỄN MINH TUẤN Nam Trường TH  và THCS Ea Chà Rang xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk timkiemtrithuc.tuan@gmail.com

217 H OANH BYĂ Nữ TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG XÃ EA DRÔNG oanhbya2004@gmail.com

218 PHAN THỊ DIỆU THÚY Nữ Trường TH Nguyễn Huệ Xã EA Ning hachuewi@gmail.com

219 PHAN THỊ MỸ Nữ Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Ea Nuôl phanmylqd75@gmail.com

220 LƯƠNG THỊ MINH TUYẾT Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Xã IaLốp, Tỉnh Đăk Lăk tm6631850@gmail.com

221 TRÌNH THỊ TUYẾT SƯƠNG Nữ Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp Phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk tuyetsuong251511@gmail.com
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222 PHẠM VĂN PHẨM Nam Trường TH-THCS Qrang TRUNG Krông Năng vanphamkrn@gmail.com

223 NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ Trương TH Nguyễn Văn Trỗi EaMdroh thi2019nhung@gmail.com

224 VÕ THỊ THÙY TRANG Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC KPĂ KLƠNG Xã Ea Ktur trangg15042k2@gmail.com

225 ĐOÀN THỊ THÚY VÂN Nữ Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Xã Ea Phê doanthuyvan.tqt@gmail.com

226 PHẠM LÊ CẨM TIÊN Nữ Trường Tiểu Học Chu Văn An Phường Phú Yên catipl1612@gmail.com

227 DƯƠNG THỊ QUỲNH NGA Nữ Trường Tiểu học Lê Lai Phường Ea Kao ngaduong678910@gmail.com

228 TRẦN ĐỨC TRƯỜNG Nam Trường TH Nguyễn Trãi Xã Ia Lốp tranductruong87@gmail.com

229 NGUYỄN THỊ LIÊN Nữ Trường Nguyễn Thị Minh Khai Xã Liên Sơn Lăk  - Tỉnh Đăk Lăk nguyenlienmk69@gmail.com

230 PHAN THỊ NGỌC ÁNH Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Xã Liên Sơn Lăk ngocanh424@gmail.com

231 PHẠM HOÀNG BÍCH NGỌC Nữ TH TRƯNG VƯƠNG 353 trần hưng đạo, phường tuy hoà, tỉnh đắk lắk bichngoc.edu.vn@gmail.com

232 PHẠM NGỌC HOA Nữ TH Mạc Thị Bưởi Tân An hoacupul@gmail.com

233 LÊ NGUYỄN HUYỀN THƠ Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương Phường Tuy Hoà lenguyenhuyentho@gmail.com

234 ĐỖ THỊ THÙY Nữ Trường TH Phạm Hồng Thái Cư Prao dtthuy88.c1.pht@daklak.edu.vn

235 BÙI BÍCH VÂN Nữ Trường TH Nguyễn Huệ Xã Ea Ning, tỉnh Đăk Lăk bichvan9704@gmail.com

236 TRẦN THỊ THỨC Nữ Trường tiểu học Trần Phú Phường Buôn Ma Thuột tranthithuc292@gmail.com

237 NGUYỄN THỊ DUY THUẦN Nữ Trường Tiểu Học An Hoà Số 2 Xã Ô Loan, Tỉnh Đắk Lắk ntdthuan.th.anhoa2.tuyan@phuyen.edu.vn

238 PHẠM THỊ HỒNG MINH Nữ Trường tiểu học Ea Súp xã Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk minh633677@gmail.com

239 NGUYỄN THỊ THU ÁNH Nữ TH Mai Thúc Loan Xã Krông Búk thuanhlduan@gmail.com

240 PHẠM THỊ HÀ Nữ Trường Tiểu học Hai Riêng Số 2 xa Sông Hinh phamthihahr2@gmail.com

241 NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ Trường Tiểu học Y Jút Phường Cư Bao - Tỉnh ĐăkLăk xuannguyen853@gmail.com

242 NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG Nữ Trường TH Y Jút xã Buôn Đôn nguyenthuytranget@gmail.com

243 TRẦN THỊ THÚY PHƯƠNG Nữ Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân Phường Hòa Hiệp thuyphuongsptwnhatrang@gmail.com

244 NGUYỄN THỊ HOA Nữ Trường tiểu học Võ Thị Sáu PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT hoavts.5869@gmail.com

245 ĐỖ THỊ HUỲNH XUYÊN Nữ Trường Tiểu học Chu Văn An Phường Phú Yên dohuynhxuyen@gmail.com

246 TRẦN THỊ TRINH Nữ Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu Phường Ea Kao Tổ dân phố 5 Phường Ea Kao Đăk Lăk trinhpdl@gmail.com
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247 TRẦN THỊ HƯỜNG Nữ Trường Tiểu học Lê Lợi xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk tranthihuongthnt@gmail.com

248 NÔNG THỊ THU HẰNG Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN GIANG THÔN TÂN GIANG, XÃ ĐỨC BÌNH, TỈNH ĐẮK LẮK ntthang.thtanlap.songhinh@phuyen.edu.vn

249 NGUYỄN TIẾN TIỀN Nam Tiểu học Võ Thị Sáu phường Buôn Ma Thuột nguyentientienvts@gmail.com

250 NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ  Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến xã Dliê Ya vitpau1989@gmail.com

Danh sách gồm có 250 thí sinh./.
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